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SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

AN GIANG 

TRƯỜNG TRUNG CẤP KỸ THUẬT-TỔNG HỢP

AN GIANG

MSHS Họ tên Ngày sinh Hệ số 1 Hệ số 2 Thi L1 Thi L2STT
ĐMH/

MĐ

2254801022036 BảoHồ Gia 13/06/2007 8 7.0 7.0 8.0 7.5 7.5 1

2254801022040 ĐạtNguyễn 01/09/2007 8 7.0 7.0 8.0 7.0 7.2 2

2254801022041 ĐịnhNguyễn Quốc 08/09/2007 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3

2254801022042 ĐứcNguyễn Lê Anh 04/12/2007 7 7.0 7.0 8.0 7.5 7.4 4

2254801022043 GiangNgô Bảo 08/12/2007 9 9.0 8.0 8.0 8.0 8.2 5

2254801022044 HiếuNguyễn Hồng 14/02/2007 8 7.0 7.0 8.0 7.5 7.5 6

2254801022046 HuỳnhTrần 28/04/2007 9 9.0 8.0 8.0 7.5 7.9 7

2254801022048 KhangLâm Chấn 27/06/2007 7 7.0 7.0 8.0 5.0 5.9 8

2254801022049 KhangNguyễn Vũ 04/02/2007 8 7.0 7.0 8.0 7.0 7.2 9

2254801022050 KhanhNguyễn Nhật 12/08/2007 8 7.0 7.0 8.0 7.5 7.5 10

2254801022051 KhánhLê Quang 22/10/2007 9 9.0 8.0 8.0 7.5 7.9 11

2254801022053 KhônTrần Văn 19/06/2007 9 9.0 8.0 8.0 7.5 7.9 12

2254801022054 KiệtTrần Tuấn 18/06/2007 9 9.0 8.0 8.0 8.0 8.2 13

2254801022055 LinhNguyễn Văn Hoài 29/12/2007 9 9.0 8.0 8.0 7.5 7.9 14

Châu Đốc, ngày tháng năm

TP. Đào tạo

Ths. Trần Thanh Dũng
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Giáo viên giảng dạy
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